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Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và thời gian tác động nhiệt tới độ bền đường may thực hiện trên vải tráng phủ sản xuất tại Việt Nam. Trong nghiên cứu đã sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trực giao, xây dựng hàm hồi quy thực nghiệm dựa trên cơ sở chương trình hoá thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic. Các kết quả nghiên cứu lý thuyết và  thực nghiệm thu được góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc sử dụng có hiệu quả vật liệu dệt kỹ thuật trong ngành may nước ta, nâng cao chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm may. (mỗi phần từ 100 đến 150 từ).

Từ khóa: Độ bền đường may, Vải tráng phủ, Quy hoạch thực nghiệm. (từ 3 đến 5 từ hoặc cụm từ)
Abstract

The paper presents the research results of the related influence of temperature and heated time on the seam strength of coated fabrics made in Viet Nam. In this study used separate orthogonality experiment delineation method and built experiment regression functions based on mathematical method using Visual Basic programme. The obtained results will contribute to building basics for effective utilization of the industrial textiles materials in our garment industry, improvement quality and utilizable of garment product.
Keywords: Seam strength, Coated fabrics, Experiment delineation method.
1. Tổng quan

Trong quá trình gia công ở nhiệt độ cao cũng như trong quá trình sử dụng, dưới tác động của các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, bức xạ tử ngoại ... làm cho sản phẩm may từ vải tráng phủ và các bộ phận cấu thành nên sản phẩm như vải và đường may bị thay đổi cấu trúc và suy giảm tính chất, bị lão hoá và dẫn đến rút ngắn thời gian sử dụng sản phẩm. Quá trình lão hoá xảy ra rất phức tạp do nhiều nguyên nhân như: lão hoá bởi nhiệt, lão hoá bởi tác động đồng thời của ôxy và nhiệt độ cao, lão hoá bởi tác động cơ hoá, bởi vi sinh vật v.v… Trong đó sự lão hoá bởi tác động của nhiệt độ diễn ra khá rõ rệt và nghiêm trọng. 

Hiện tượng lão hoá vải tráng phủ và đường may đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều tác giả trên thế giới và ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu [2], [3], [4] đã chỉ ra rằng: dưới tác dụng của nhiệt độ và thời gian kéo dài, tính chất cơ lý của vải tráng phủ, chỉ và đường may đều suy giảm đáng kể. 

...
2. Thực nghiệm
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn 4 mẫu vải tráng phủ sản xuất trong nước …
…
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương án thí nghiệm:

Trong nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và thời gian tác động nhiệt đến độ bền đường may trên vải tráng phủ được thiết kế theo phương pháp quy hoạch trực giao…  

- Phương pháp xử lý kết quả thí nghiệm:

Phương trình hồi quy thực nghiệm biểu thị mối quan hệ giữa độ bền đường may Y với hai biến ảnh hưởng nhiệt độ (x1) và thời gian tác động nhiệt (x2) là một đa thức bậc nhất (hàm tuyến tính) hoặc bậc hai (hàm phi tuyến)…
Bảng 1. Khoảng biến thiên và giá trị tại tâm của nhiệt độ và thời gian tác động nhiệt trong nghiên cứu lão hoá đường may trên vải tráng phủ.

	Kí hiệu


	Biến giải thích
	Giá trị

	
	
	-1
	0
	+1

	X1
	Nhiệt độ (oC)
	20
	70
	120

	X2
	Thời gian (h)
	24
	48
	72


3. Kết quả và bàn luận
Để xây dựng qui luật ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và thời gian chịu nhiệt đến độ bền đường may trên vải tráng phủ, trước tiên sử dụng mô hình bậc nhất. Tuy nhiên, kết quả kiểm định cho thấy mô hình bậc nhất không phù hợp chuyển sang xét mô hình bậc hai. 

…
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Hình 1. Đồ thị sự phụ thuộc độ bền đường may vải 1 vào nhiệt độ (oC) và thời gian (h).
4. Kết luận
Nhiệt độ và thời gian tác động nhiệt có ảnh hưởng đáng kể đến độ bền đường may trên vải tráng phủ nghiên cứu. Nhiệt độ càng cao và thời gian tác động nhiệt càng dài thì độ bền đường may trên vải trảng phủ bị suy giảm càng nhiều và càng nhanh.
…
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